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ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT 

LỚP 1 – TUẦN 24 

1/. Đọc thành tiếng các vần: 

uê uy uynh oat oan  

uân uya uych oăt oăn  

 uât uyên oanh oang uông 

uơ uyêt oach oăng ương 

2/. Đọc thành tiếng các từ:  

xum xuê luyện tập luýnh quýnh giàn khoan 

 

thuở xưa hòa thuận huỳnh huỵch chuông gió 

huân chương đọc truyện khoanh vùng cửa hàng 

võ thuật sản xuất kế hoạch quyết định 

huy hiệu duyệt binh sóng biển duyên dáng 

3/. Đọc thành tiếng các câu: 

- Ở quê, vườn cây nhà bà ngoại xum xuê hoa trái. 

- Các chú bộ đội tập duyệt binh ở trong doanh trại. 

- Giờ ra chơi, em cùng bạn đọc truyện ở thư viện. 

- Trên cành cây cao, chú chim khuyên đang chuyền cành. 

- Mỗi buổi tối, mẹ thường kể chuyện cho bé nghe. 

- Anh em trong nhà phải biết hòa thuận với nhau. 
4/. Nối ô chữ cho phù hợp: 



Mùa xuân, 
 
 

 tuyệt đẹp.  

Đất nước ta   chim én bay lượn từng đàn.  

Em cùng các bạn   bay quanh vườn hoa.  

Đàn bướm   tham gia trồng cây.  
5/. Điền vần thích hợp vào chỗ chấm: 

                                          

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǰ 

 

           

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǮǰǮǰǮǰǮǰǮǰǮǰǮǰ 

mùa x………  

              

 

h……….  hiệu 

  

              

 bóng ch………. 

cải 

⚫  

              

 

d………. binh 

              

 



❖ LUYỆN VIẾT: Phụ huynh chọn vần, từ và câu cho học 

sinh rèn viết.  

1. Viết chữ ghi vần: 

ǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯ 

ǮǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮ 

ǯǮǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯ 

2. Viết chữ ghi từ: 

ǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯ 

ǮǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮ 
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ǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯ 

ǮǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮ  

 

 3. Viết câu: 

Ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 
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ǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯ 

ǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯ 

ǮǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮ 

ǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮ 

ǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯ 
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ĐÁP ÁN 

Bài 4: 

- Mùa xuân, chim én bay lượn từng đàn. 

- Đất nước ta tuyệt đẹp. 

- Em cùng các bạn tham gia trồng cây. 

- Đàn bướm bay quanh vườn hoa. 

Bài 5: 

- mùa xuân 

- huy hiệu 

- bóng chuyền 

- duyệt binh 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 


